
PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587 /QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

1. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VB quy 

định nội dung 

sửa đổi, bổ sung 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

01 1.003108 Đăng ký nội 

dung quảng cáo 

đối với sản phẩm 

dinh dưỡng y 

học, thực phẩm 

dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi. 

10 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả thuộc Sở Y 

tế (Chi cục An 

toàn vệ sinh thực 

phẩm) tại Trung 

tâm Hành chính 

công Tỉnh. 

Phí thẩm định nội dung kịch 

bản phim, chương trình trên 

băng đĩa, phần mềm, trên các 

vật liệu khác và tài liệu trong 

quảng cáo thực phẩm, phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến thuộc lĩnh vực y tế: 

1.100.000 đồng/lần/sản phẩm. 

Quyết định số 

1613/QĐ-

BYT ngày 

11/6/2024 của 

Bộ Y tế. 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua bưu 

chính 

công ích. 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua bưu 

chính 

công ích. 

  

 

2. Danh mục TTHC giữ nguyên 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

01 1.002425 Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực phẩm 

20 ngày 

làm việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả thuộc Sở Y 

tế (Chi cục An 

+ Phí thẩm định đối với cơ sở 

sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm: 500.000 

Điều 2, Nghị 

định số 

155/2018/NĐ-

CP ngày 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

đối với cơ sở 

sản xuất thực 

phẩm, kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc 

thẩm quyền của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

toàn vệ sinh 

thực phẩm) tại 

Trung tâm Hành 

chính công 

Tỉnh. 

đồng/lần/cơ sở. 

+ Phí thẩm định đối với cơ sở 

sản xuất khác (bao gồm cả cơ 

sở vừa sản xuất vừa kinh 

doanh) được cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm: 2.500.000 

đồng /lần/cơ sở. 

+ Phí thẩm định đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống 

phục vụ dưới 200 suất ăn: 

700.000 đồng/lần/cơ sở. 

+ Phí thẩm định đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống 

phục vụ từ 200 suất ăn trở 

lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ 

sở. 

+ Phí thẩm định cơ sở kinh 

doanh thực phẩm: 1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

+ Lệ phí: Không có. 

12/11/2018 của 

Chính phủ 

tuyến; 

-Qua 

bưu 

chính 

công ích. 

tuyến; 

-Qua 

bưu 

chính 

công 

ích. 
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TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

02 1.003348 Đăng ký bản 

công bố sản 

phẩm nhập khẩu 

đối với thực 

phẩm dinh 

dưỡng y học, 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi. 

07 ngày 

làm việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả thuộc Sở Y 

tế (Chi cục An 

toàn vệ sinh 

thực phẩm) tại 

Trung tâm Hành 

chính công 

Tỉnh. 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký 

bản công bố sản phẩm đối với 

thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi: 

1.500.000 đồng/lần/ sản phẩm. 

Điều 6,7, 8 

Nghị định số 

15/2018/NĐ-

CP ngày 

02/02/2018 của 

Chính phủ 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua 

bưu 

chính 

công ích. 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua 

bưu 

chính 

công 

ích. 

  

03 1.003332 Đăng ký bản 

công bố sản 

phẩm sản xuất 

trong nước đối 

với thực phẩm 

dinh dưỡng y 

học, thực phẩm 

dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng 

tuổi. 

07 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả thuộc Sở Y 

tế (Chi cục An 

toàn vệ sinh thực 

phẩm) tại Trung 

tâm Hành chính 

công Tỉnh. 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký 

bản công bố sản phẩm đối với 

thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi: 

1.500.000 đồng/lần/sản phẩm. 

Điều 6,7, 8 

Nghị định số 

15/2018/NĐ-

CP ngày 

02/02/2018 

của Chính phủ 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua bưu 

chính 

công ích. 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua 

bưu 

chính 

công 

ích. 
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PHẦN I (tiếp theo) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587 /QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

1. Danh mục TTHC giữ nguyên 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

Cách thức thực hiện 

Số trang 
Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

01 1.002425 Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện. 

20 ngày làm 

việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả 

kết quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND-

UBND cấp 

huyện 

Phí thẩm định đối với 

cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống phục vụ 

dưới 200 suất ăn: 

700.000 đồng/lần/cơ sở. 

Điều 2, Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ 

-Trực tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua bưu 

chính công 

ích. 

-Trực 

tiếp; 

-Trực 

tuyến; 

-Qua bưu 

chính 

công ích. 
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